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	Đơn vị tính: Ngàn đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
2011
	Trong đó

	
	
	
	Vốn ĐT
	Vốn SN

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	 
	TỔNG SỐ
	70.414.000
	6.000.000
	64.414.000

	I
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia
	14.280.000
	0
	14.280.000

	1
	Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề
	8.000.000
	 
	8.000.000

	2
	Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	5.000.000
	 
	5.000.000

	3
	Dự án phát triển thị trường lao động
	1.000.000
	 
	1.000.000

	4
	Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá chương trình
	280.000
	 
	280.000

	II
	Chương nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	600.000
	 
	600.000

	1
	Cải thiện môi trường nông thôn
	370.000
	 
	370.000


	2
	Tuyên truyền, giáo dục sử dụng nước sạch
	230.000
	 
	230.000

	III
	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình
	10.997.000
	 
	10.997.000

	1
	Dự án tuyên truyền giáo dục, chuyển đổi hành vi
	1.604.000
	 
	1.604.000

	2
	Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ
	3.396.000
	 
	3.396.000

	3
	Dự án nâng cao chất lượng nòi giống
	1.269.000
	 
	1.269.000

	4
	Dự án nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình
	4.728.000
	 
	4.728.000

	IV
	Chương trình y tế
	11.141.000
	2.000.000
	9.141.000

	1
	Dự án phòng chống các bệnh lây nhiễm
	4.504.000
	 
	4.504.000

	2
	Dự án phòng chống các bệnh không lây nhiễm
	1.987.000
	 
	1.987.000

	3
	Tiêm chủng mở rộng
	689.000
	 
	689.000

	4
	CTSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em
	1.895.000
	 
	1.895.000

	5
	Quân dân y kết hợp
	66.000
	 
	66.000

	6
	Đầu tư XDCB (XD Bệnh viện Da liễu)
	2.000.000
	2.000.000
	 

	V
	Dự án vệ sinh an toàn thực phẩm
	2.646.000
	 
	2.646.000

	1
	DA nâng cao năng lực quản lý chất lượng VSATTP
	623.000
	 
	623.000

	2
	DA thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng VSATTP
	463.500
	 
	463.500

	3
	DA tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP
	200.000
	 
	200.000

	4
	DA phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm
	340.000
	 
	340.000

	5
	DA bảo đảm VSATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản
	460.000
	 
	460.000

	6
	DA bảo đảm VSATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương
	559.500
	 
	559.500

	VI
	Chương trình phòng chống HIV/AIDS
	3.410.000
	1.000.000
	2.410.000

	1
	DA thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi
	601.000
	 
	601.000

	2
	DA giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV
	700.000
	 
	700.000

	3
	DA hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con
	1.109.000
	 
	1.109.000

	4
	Xây dựng Trung tâm Phòng chống HIV - SIDA
	1.000.000
	1.000.000
	0

	VII
	Chương trình văn hóa
	6.057.000
	3.000.000
	3.057.000

	1
	Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
	4.750.000
	3.000.000
	1.750.000

	a
	Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử
	4.500.000
	3.000.000
	1.500.000

	 -
	- Di tích chùa Long Thiền
	1.000.000
	 
	1.000.000

	 -
	- Di tích mộ, đền thờ Đoàn Văn Cự
	500.000
	 
	500.000

	 
	 - Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn
	3.000.000
	3.000.000
	0

	b
	Dự án sưu tầm và bảo tồn văn hóa phi vật thể
	250.000
	 
	250.000

	 -
	- Tổng điều tra di sản VHPVT toàn tỉnh (GĐ II)
	250.000
	 
	250.000

	2
	Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin cơ sở
	1.070.000
	 
	1.070.000

	 -
	- Cấp thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở
	860.000
	 
	860.000

	 -
	- Cấp thiết bị đội thông tin lưu động huyện
	60.000
	 
	60.000

	 -
	- Đào tạo cán bộ
	50.000
	 
	50.000

	 -
	- Cấp sách thư viện tỉnh
	70.000
	 
	70.000

	 -
	- Cấp sách thư viện huyện
	30.000
	 
	30.000

	3
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng hiện vật
	237.000
	 
	237.000

	VIII
	Chương trình giáo dục đào tạo
	16.483.000
	 
	16.483.000

	1
	Dự án hỗ trợ giáo dục mầm non 05 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học
	4.790.000
	 
	4.790.000

	 -
	- Trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới
	4.790.000
	 
	4.790.000

	2
	DA đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
	1.050.000
	 
	1.050.000

	 -
	- Trang thiết bị phòng máy, thiết bị trình chiếu, phần mềm ứng dụng trong dạy học các trường THCS và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
	1.050.000
	 
	1.050.000

	3
	DA tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
	1.800.000
	 
	1.800.000

	 -
	- Bồi dưỡng giáo viên dạy môn ngoại ngữ các cấp học
	150.000
	 
	150.000

	 -
	- Trang bị bổ sung thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường
	1.650.000
	 
	1.650.000

	4
	DA Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn
	4.640.000
	 
	4.640.000

	 -
	- Trang bị hệ thống nước năng lượng mặt trời; hệ thống lọc tinh khiết; lắp đặt hệ thống bếp ga; vật dụng trang trí nhà đa năng, hội trường…; thiết bị dạy học cho Trường PTDT nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán
	235.000
	 
	235.000

	 -
	- Trang bị bộ trình chiếu; sửa chữa trạm xá, nhà hiệu bộ, khoan giếng và hệ thống nước, phòng thí nghiệm cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
	640.000
	 
	640.000

	 -
	- Hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp cơ sở vật chất các trường học vùng khó khăn
	3.765.000
	 
	3.765.000

	 -
	+ Sửa chữa phòng học và nhà vệ sinh hai Trường Mầm non Thanh Sơn, Tuổi Thơ; sửa chữa phòng học hai Trường Tiểu học Liên Sơn và Hoàng Hoa Thám; sửa chữa phòng học Trường THCS Thanh Sơn
	940.000
	 
	940.000

	 -
	+ Sửa chữa chống thấm 12 phòng học Trường THCS Núi Tượng - xã Núi Tượng, sửa chữa, cải tạo 06 phòng học Trường Tiểu học Núi Tượng (bàn giao cho Trường Mầm non Núi Tượng - xã Núi Tượng)
	945.000
	 
	945.000

	 -
	+ Sửa chữa, cải tạo phòng học hai Trường Mầm non Lâm San (xã Lâm San), mầm non Tuổi Ngọc; Sửa chữa phòng học bốn Trường Tiểu học Liên Sơn, Ngô Mây, Thừa Đức 1, Thừa Đức 2; sửa chữa phòng học hai Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh và THCS Thừa Đức
	940.000
	 
	940.000

	 -
	+ Sửa chữa, chống thấm phòng học hai Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng; Sửa chữa phòng học hai Trường THCS Lý Thường Kiệt và Nguyễn Thái Bình
	940.000
	 
	940.000

	5
	DA tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục
	4.203.000
	 
	4.203.000

	 -
	- Bồi dưỡng nâng chuẩn cho các giáo viên bậc trung học phổ thông
	780.000
	 
	780.000

	 -
	- Sửa chữa, cải tạo các phòng học thành phòng bộ môn các trường THPT
	620.000
	 
	620.000

	 -
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh cho các trường THPT
	2.023.000
	 
	2.023.000

	 -
	- Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị cho thư viện (giá sách, tủ, kệ, đèn chiếu, âm thanh, phông màn..); trang thiết bị phòng truyền thống (bàn ghế, kệ tủ, giá xoay…); bàn ghế 03 phòng lab của Trường THPT Chất lượng cao Trấn Biên
	780.000
	 
	780.000

	IX 
	Chương trình phòng chống tội phạm
	1.600.000
	 
	1.600.000

	X
	Chương trình phòng chống ma túy
	2.200.000
	 
	2.200.000

	1
	Đề án tuyên truyền phòng chống ma túy
	650.000
	 
	650.000

	2
	Đề án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy
	1.550.000
	 
	1.550.000

	XI
	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SNMT)
	1.000.000
	 
	1.000.000

	1
	Dự án đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước dâng
	600.000
	 
	600.000

	2
	Dự án xây dựng và triển khai các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu
	400.000
	 
	400.000


